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MÔN: TOÁN

TIẾT 66 : CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ

I. MỤC ĐÍCH
- Giúp học sinh

+ Nhận biết tính chất một tổng chia cho một số và một hiệu chia cho một số.
+ Áp dụng tính chất một tổng (một hiệu) chia cho một số để giải các bài toán có liên quan.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Bảng cá nhân của học sinh.

· Bảng phụ, phiếu học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. Kiểm tra bài cũ. 
- Giáo viên nêu đề toán.

- Yêu cầu học sinh đặt tính vào bảng phụ

                235 x 205 

- Gọi học sinh trình bày.

- Gọi 1 học sinh nhận xét.

- Giáo viên chiếu kết quả.

           235
           205

         1175

       470

      48175
- GV : Vì sao khi thực hiện phép tính trên ta không viết tích riêng thứ hai.

- Vậy tích riêng thứ ba ta viết như thế nào?

- Nhận xét – nhận xét chung.

II. Bài mới
1. Giới thiệu: Các tiết học trước chúng ta thực hiện các bài tập với phép tính nhân. Từ hôm nay chúng ta sẽ thực hiện các bài tập với phép tính chia. Tiết học hôm nay thầy trò chúng ta tìm hiểu cách thực hiện tính chất chia một tổng cho một số qua bài học “Chia một tổng cho một số”.

- Gọi HS nêu lại tựa bài.

2. So sánh giá trị biểu thức :

- Giáo viên nêu bài toán, gọi 1 HS đọc
- Tính và so sánh kết quả biểu thức.

(35 + 21) : 7 và 35 : 7  + 21 : 7

- Yêu cầu HS làm vào bảng phụ.

 - Gọi HS trình bày

- Giáo viên nhận xét (chiếu kết quả).
- Giáo viên nêu:

(35 + 21) : 7 = 35 : 7  + 21 : 7

3. Rút ra kết luận về 1 tổng chia cho một số

- Giáo viên nêu: (35 + 21) là một tổng chia cho 7 là 1 số; 35 là số hạng thứ nhất, 21 là số hạng thứ hai, 7 là số chia. Thực hiện phép tính này ta sẽ lấy 35 là số hạng thứ nhất chia cho 7 là số chia;lấy 21 là số hạng thứ hai, chia cho 7 là số chia.Sau đó cộng hai kết quả lại với nhau.
Vậy: Khi chia một tổng cho một số nếu các số hạng của tổng chia hết cho số chia ta có thể làm thế nào?

- Gọi HS nhận xét.
- Chiếu kết quả.

- Gọi học sinh nhắc lại.
- GV: Để khắc sâu kiến thức bài học chúng ta sẽ thực hành làm bài tập.

4. Luyện tập thực hành

* Bài 1a1: 

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.

- Giáo viên chiếu : (15 + 35) : 5

- Yêu cầu học sinh làm vào bảng cá nhân.

- Yêu cầu 1 học sinh trình bày.

-GV: Em đã thực hiện hai cách tính trên như thế nào?

- Gọi học sinh nhận xét.

- Giáo viên nhận xét, chiếu đáp án.

* Bài 1a2: 
- Giáo viên chiếu bài (80 + 4) : 4

- Yêu cầu học sinh làm bảng cá nhân.
- Gọi 1 học sinh trình bày.

- Gọi 1 học sinh nhận xét.

- Giáo viên chiếu kết quả.

- Nhận xét, khen ngợi.

* Bài 1b:

- Học sinh nêu yêu cầu bài tập.
- Giáo viên chiếu và phân tích bài mẫu.

* Tổ chức trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.

- Giáo viên: Quy định luật chơi và hướng dẫn HS cách chơi.

- Tổ chức cho học sinh chơi.

- Giáo viên nêu hai bài toán:

* 18 : 6 + 24 : 6

* 60 : 3 + 9 : 3
- Y/C HS làm vào phiếu. 
- Giáo viên quan sát học làm bài.

- Chiếu kết quả cho HS quan sát.
* 18 : 6 = 24 : 6
Cách 1: 18 : 6 + 24 : 6 = 3 + 4 = 7

Cách 2: 18 : 6 + 24 : 6 = (18 + 24) : 6 
                                    = 42 : 6 = 7. 
* 60 : 3 + 9 : 3

Cách 1: 60 : 3 + 9: 3 = 20 + 3 = 23.

Cách 2: 60 : 3 + 9 : 3 = (60 + 9) : 3

                                  = 69 : 3 = 23

- Y/C cá nhân HS quan sát kiểm tra bài làm của mình. Những HS nào làm đúng theo kết quả thì giơ tay.
- Giáo viên nhận xét kết quả những học làm đúng.
- Giáo viên nhận xét kết quả trò chơi, tuyên dương.

* Bài 2:

- Giáo viên chiếu bài toán.
- Gọi học sinh đọc yêu cầu.

- Giáo viên chiếu và phân tích mẫu.

- Giáo viên: Bài tập 2 và bài tập 1a khác nhau ở phép tính nào?

- Giáo viên: Vậy cách thực hiện bài tập 2 giống cách thực hiện ở bài tập 1a. Chỉ khác nhau ở phép tính trừ.

- Yêu cầu học sinh làm vào vở, 2 học sinh làm bảng phụ.

- Yêu cầu học sinh trình bày.

- Yêu cầu học sinh lần lượt trình bày cách làm của mình.
- Giáo viên chiếu kết quả

a) (27 – 18) : 3

Cách 1: (27 – 18) : 3 = 9 : 3 = 3.

Cách 2: (27 – 18) : 3 = 27 : 3 – 18 : 3
                                 = 9 – 6 = 3.
b) (64 – 32) : 8 
Cách 1: (64 – 32) : 8 = 32 : 8 = 4.

Cách 2: (64 – 32) : 8 = 64 : 8 – 32 : 8

                                 = 8 – 4 = 4.

GV : Khi chia một hiệu cho một số. Nêu số bị trừ và số trừ của hiệu đều chia hết cho số chia thì ta làm thế nào?
- Giáo viên chốt lại: Như vậy khi chia một hiệu cho một số. Nêu số bị trừ và số trừ của hiệu đều chia hết cho số chia thì ta có thể lấy số bị trừ và số trừ chia cho số chia rồi trừ các kết quả cho nhau. Đó chính là tính chất chia một hiệu cho một số.
5. Củng cố

- Giáo viên: Hãy nêu lại quy tắc chia một tổng cho một số.  

- Giáo viên: Qua bài học hôm nay các em biết được những gì ? -Suy nghĩ và trình bày trong 1 phút.
- Dặn dò:

+ Về nhà các em xem lại bài và chuẩn bị bài sau: Chia cho số có 1 chữ số.

- Nhận xét tiết dạy.
	- HS làm.

- 1 học sinh trình bày và đọc kết quả.

- 1 học sinh nhận xét.

- Vì tích riêng thứ hai nhân với số 0

- Viết lùi sang trái so với tích riêng thứ nhất hai cột.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.

- 3-4 học sinh nêu
- 1 học sinh đọc.
- Học sinh làm.
- HS trình bày

- Quan sát.

- 2 học sinh nêu lại biểu thức.

- Lắng nghe.

- Suy nghĩ, trình bày:
Khi chia một tổng cho một số nếu các số hạng của tổng chia hết cho số chia ta có thể chia lần lượt từng số hạng cho số chia rồi cộng các kết quả tìm được  lại với nhau.
- 1HS nhận xét

- 3, 4 học sinh nhắc lại.

- 1 học sinh nêu.

- Học sinh làm.

- 1 học sinh trình bày.

- Cách 1: (15 + 35) : 5 = 50 : 5 = 10.

- Cách 2:(15 + 35): 5 = 15 : 5 + 35 : 5      = 3 + 7 = 10.
+ Cách 1: Tính tổng rồi chia cho số chia.

+ Cách 2: Lấy từng số hạng chia cho số chia rồi cộng các kết quả lại với nhau
- HS nhận xét
- Quan sát,lắng nghe
- Học sinh làm.

- 1 học sinh trình bày.

- Cách 1: (80 + 4) : 4 = 84 : 4 = 21.

- Cách 2: (80 + 4) : 4 = 84 : 4 + 4 : 4                                                                = 20 + 1 = 21.

- HS nhận xét.
- Quan sát,lắng nghe
- 1 học sinh nêu.
- Lắng nghe.

- Học sinh lắng nghe.

- Học sinh tiến hành làm bài vào phiếu.
- Quan sát.
 - HS kiểm tra.

- Lắng nghe.
- 1 học sinh đọc.

- Lắng nghe.

- Khác nhau ở phép tính trừ.
- HS làm vào vở - 2 HS làm vào bảng phụ

- 2 học sinh trình bày bảng phụ.

- Học sinh nêu:

+ Cách 1: Tính hiệu rồi lấy hiệu chia cho số chia.

+ Cách 2: Chia lần lượt số bị trừ, số trừ cho số chia rồi trừ kết quả với nhau.
- Quan sát.

HS nêu: Ta chia lần lượt số bị trừ và số trừ cho số chia rồi trừ các kết quả cho nhau.
- Lắng nghe.

- Học sinh nêu.

- Học sinh nêu:

+ Biết thực hiện phép chia và tính giá trị biểu thức.

+ Biết cách thực hiện chia một tổng cho một số.

+ Biết cách thực hiện chia một hiệu cho một số.

- Lắng nghe.




                                                        Người thực hiện

                                                                        Lê Công Định
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                                     PHIẾU HỌC TẬP

1b/ Tình bằng hai cách (theo mẫu) :

Mẫu :12 : 4 + 20 : 4

Cách 1 

           12 :4 +20 : 4         

            = 3 + 5

            = 8

Cách 2 

          12 : 4 + 20 : 4 

            = (12 + 20) : 4

            = 32 :4

            = 8

           18 : 6 + 24 : 6

Cách 1 
          18 : 6 + 24 : 6

            =..............................

            =..............................

Cách 2 

          18 : 6 + 24 :6

            =...............................

            =................................

            =................................


            60 : 3 + 9 : 3
Cách 1 

          60 : 3 + 9 : 3

            =..............................

            =..............................

Cách 2 

         60 : 3 + 9 : 3

            =...............................

            =................................

            =................................
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